PHIẾU LẤY Ý KIẾN
BÌNH CHỌN  THƯƠNG HIỆU MẠNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Để phục vụ cho việc bình chọn thương hiệu mạnh của các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2009, Sở Khoa học và Công nghệ mong ông (bà) vui lòng bình chọn ra 20 thương hiệu sản phẩm/dịch vụ trong số các doanh nghiệp dưới đây. Nếu ông (bà) đồng ý thương hiệu sản phẩm/dịch vụ nào thì đánh dấu (x) vào ô trống tương ứng bên cạnh doanh nghiệp đó. Rất mong ông (bà) chỉ rõ kênh thông tin mà nhờ đó ông (bà) biết đến thương hiệu sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
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	I. Nhóm vật liệu xây dựng
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty xi măng Hoàng Thạch
	Ximăng Hoàng Thạch
	Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn
	
	
	
	
	
	

	2                                                                                                                                                    
	Công ty TNHH Đồng Tâm
	Gạch xây dựng
	Km9 đường 191, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ.
	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công
	Ximăng mang nhãn hiệu Hải Dương
	Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà máy gạch ốp lát Sao Đỏ
	Gạch ốp lát
	Trúc Thôn- Cộng Hòa – Chí Linh
	
	
	
	
	
	

	5
	Công ty TNHH Thuận Cường
	Tấm lợp Thuận Cường
	Kỳ Sơn- Tứ Kỳ - Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	II. Nhóm sản xuất và chế biến nông sản, thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	6
	Công ty Giống cây trồng Hải Dương
	Giống lúa các loại
	Km 4, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	7
	Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh hà
	Vải thiều Thanh Hà
	Thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung tâm Giống gia súc Hải Dương 
	Tinh dịch lợn
	Km4+500, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	9
	Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Dương
	Bia Hà Nội-Hải Dương
	Phố Quán Thánh, P. Bình Hàn, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	10
	Công ty TNHH Gia Bảo
	Bánh đậu xanh, bột đậu đen uống liền,..mang nhãn hiệu GIA BẢO
	36 Nguyễn Lương Bằng, P.Việt Hòa, Tp Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	11
	Công ty TNHH Hòa An
	Bánh đậu xanh, bột đậu uống liền,…mang nhãn hiệu HOA AN
	Km52+200,Quốc lộ 5, P.Cẩm Thượng, Tp Hải Dương.
	
	
	
	
	
	

	12
	Công ty cổ phần kem Bình Dương
	Các sản  phẩm kem
	Km51+400, Quốc lộ 5A, P.Cẩm Thượng, Tp Hải Dương.


	
	
	
	
	
	

	13
	Công ty cổ phần Bia – Rượu Hải Đà
	Sản xuất bia hơi, bia chai
	Đường Ngô Quyền- P. Cẩm Thượng- TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	14
	Công ty TNHH Long Hải
	Thạch rau câu mang nhãn hiệu Long Hải
	QL5A - P. Cẩm Thượng- TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	15
	Công ty TNHH Thắng Lợi
	Lợn sữa xuất khẩu
	P.Hải Tân – Tp Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	16
	Công ty TNHH Hữu Bình
	Các sản phẩm bánh ngọt, bánh trung thu, bánh dẻo, bánh cưới hỏi,….mang nhãn hiệu Hữu Bình
	Số 15 phố Xuân Đài, P.Trần Hưng Đạo

TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương


	
	
	
	
	
	

	17
	Công ty Bánh đậu xanh Quê Hương
	Sản xuất bánh đậu xanh
	Km 51, Quốc lộ 5, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	18
	Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương 
	Nước sạch và nước tinh khiết mang nhãn hiệu MERRY
	Số 10, Hồng Quang, thành phố Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	19
	Cơ sở bánh đậu xanh Nguyên Hương
	Sản xuất bánh đậu xanh 
	Số 68 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	III.  Nhóm cơ khí/điện
	
	
	
	
	
	

	20
	Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương
	Vật liệu mài DAMAHAD 
	314 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	21
	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương
	Các loại máy bơm nước, quạt công nghiệp
	37 Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, Tp Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	22
	Công ty TNHH máy nông  nghỉệp Việt Trung
	Máy nông nghiệp VIETTRUNG
	Km34, Quốc lộ 5A, xã Hưng Thịnh, huyện Cẩm Giàng.
	
	
	
	
	
	

	23
	Công ty cổ phần Hợp Thành 
	Thùng xe ôtô Hợp Thành
	Tân Trường- Cẩm Giàng
	
	
	
	
	
	

	24
	Công ty cổ phần Lilama 69-3
	Xây dựng công trình công nghiệp và chế tạo thiết bị
	515 Điện Biên Phủ- TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	25
	Công ty cổ phần nhiệt đỉện Phả Lại
	Sản xuất điện
	Thôn Phao Sơn, thị trấn Phả Lại, Chí Linh
	
	
	
	
	
	

	26
	Công ty TNHH một thành viên điện lực Hải Dương 
	Kinh doanh điện
	Đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	IV.  Nhóm kinh doanh, dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	27
	Ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Hải Dương (Vietcombank Hải Dương)
	Dịch vụ ngân hàng
	66, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	28
	Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp – phát triển nông thôn
	Dịch vụ ngân hàng
	Số 4, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	29
	Chi nhánh ngân hàng Đầu tư phát triển Hải Dương (BIDV Hải Dương)
	Dịch vụ ngân hàng
	Số 2, đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	30
	Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Hải Dương 
	Kinh doanh sách và thiết bị giáo dục
	Số 7, Minh khai, thành phố Hải Dương 
	
	
	
	
	
	

	31
	Bệnh viện đa khoa Hòa Bình
	Dịch vụ khám chữa bệnh
	Khu đô thị Đông Nam Cường, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	32
	Công ty CP Đại Cường
	Kinh doanh ôtô
	Khu CN 1, xã Thạch Khôi, huyện Gia Lộc, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	33
	Chi nhánh tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel Hải Dương (Viettel Hải Dương)
	Dịch vụ viễn thông
	Số 5, đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	34
	Viễn thông Hải Dương (VNPT Hải Dương)
	Dịch vụ viễn thông
	Số 01 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	35
	Bưu điện tỉnh Hải Dương
	Kinh doanh và phát triển các dịch vụ Bưu chính
	Số 01 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	V. Nhóm khác
	
	
	
	
	
	

	36
	Công ty cổ phần Minh Tú
	Thêu ren Minh Tú
	TT.Hưng Đạo- Tứ Kỳ- Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	37
	Công ty TNHH Trung Kiên
	Sản xuất bao bì PP
	Xã Kim Xuyên – huyện Kim Thành
	
	
	
	
	
	

	48
	Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
	Thuốc chữa bệnh
	102 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Tp Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	39
	Công ty TNHH sứ Thanh Long
	Đồ sứ mang nhãn hiệu Thanh Long
	QL5A - P. Cẩm Thượng- TP Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	40
	Công ty CP gốm sứ Chu Đậu
	Đồ gốm, sứ Chu Đậu
	Thôn Chu Đậu – Thái Tân- Nam Sách
	
	
	
	
	
	


Xin ông (bà) cho biết một số thông tin:
· Họ và tên: …………………………………………………………………………………….
· Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
· Công việc đang làm: ……………………………………………………………………….
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